
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành giá cụ thể dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu,  

viễn thông đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/06/2023; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, 

Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi 

phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Quyết định 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty TNHH MTV 

do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Căn cứ Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về việc 

phê duyệt điều lệ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về việc chuyển 

giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước 

là công ty cổ phần từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính; 

Căn cứ Văn bản số 1661/VPCP-ĐMDN ngày 28/02/2025 của Văn phòng Chính 

phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, 

Tổng công ty từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp về Bộ Tài  chính; 

Căn cứ Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 03/02/2025 của Chính phủ về việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt; 
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Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-ĐS ngày 24/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam về việc ban hành giá tối thiểu dịch vụ khai thác kết cấu hạ 

tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành giá cụ thể dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, 

viễn thông đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam như sau: 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Đơn giá 

tối thiểu  

(đồng) 

1 
Dịch vụ khai thác đường cột thông tin tín hiệu 

đường sắt để kéo cáp     

a Cáp quang ≤ 30 sợi Đồng/km/tháng 513.000 

b Cáp quang > 30 sợi và ≤ 60 sợi Đồng/km/tháng 546.000 

c Cáp quang > 60 sợi và ≤ 72 sợi Đồng/km/tháng 600.000 

d Cáp quang > 72 sợi và ≤96 sợi Đồng/km/tháng 673.000 

e Cáp quang > 96 sợi Đồng/km/tháng 854.000 

2 
Dịch vụ khai thác máng cáp, ống, cống bể thông 

tin tín hiệu đường sắt để kéo cáp 
Đồng/m/tháng 10.000 

3 Dịch vụ khai thác sợi quang  Đồng/1 sợi/km/tháng 98.000 

4 

Dịch vụ khai thác mặt bằng lắp đặt trạm BTS 

hoặc lắp đặt container chứa thiết bị viễn thông 

trên mặt đất 

Đồng/m2/tháng 381.000 

5 

Dịch vụ khai thác diện tích nhà, trạm để lắp đặt 

thiết bị viễn thông, máy phát điện và lắp đặt 

trạm BTS trên công trình xây dựng 

Đồng/m2/tháng 500.000 

6 
Dịch vụ khai thác lắp đặt hệ thống thiết bị viễn 

thông tại vị trí trống trên cột an ten sẵn có 
Đồng/cột/tháng 6.363.600 

 Giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm, nghĩa vụ 

tài chính về đất với nhà nước (nếu có) và các chi phí phát sinh khác khi sử dụng dịch 

vụ theo quy định pháp luật hiện hành. 

 Ðiều 2. Giá dịch vụ nêu tại Điều 1 được áp dụng từ ngày 01/5/2025 cho đến khi 

có quy định mới thay thế. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh văn phòng, Trưởng các Ban: KHKD, TCKT, KTKT, QLHT; các tổ chức, 

cá nhân sử dụng dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường 

sắt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Hội đồng thành viên (để b/c); 

- Ban Kiểm soát; 

- Ban Điều hành; 

- Lưu: VT, KHKD. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Chính Nam 
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